
ĐVT: Triệu đồng

TỔNG SỐ 770.393 103.333 392.229 274.831 288.507

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 72.150 740 35.279 36.131 28.507

2 Đầu tư phát triển 63.625 32.029 31.596 21.877

3 Sự nghiệp 8.525 740 3.250 4.535 6.630

II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 654.943 95.693 338.550 220.700 240.000

1 Tỉnh 61.720 2.500 820 58.400 66.075

2 Huyện 282.088 76.273 116.515 89.300 84.250

3 Xã 311.135 16.920 221.215 73.000 89.675

III VỐN LỒNG GHÉP

IV VỐN TÍN DỤNG

V VỐN DOANH NGHIỆP

VI
HUY ĐỘNG TỪ NGƯỜI DÂN 

VÀ CỘNG ĐỒNG
43.300 6.900 18.400 18.000 20.000

1 Tiền mặt 43.300 6.900 18400 18.000 20.000

2 Ngày công và hiện vật quy đổi

Trong đó

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

GIAI ĐOẠN 2021-2023

STT Nội dung chỉ tiêu
Kế hoạch 

năm 2024

Giai đoạn 

2021-2023



370 410 25 22 23 23 16 18 23 25 25 23 22 22 18 25 21 21 9 24 25

1 Bắc Trạch 18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Mỹ Trạch 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Thanh Trạch 18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Đồng Trạch 18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Đức Trạch 17 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Nhân Trạch 16 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Hải Phú 17 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Hạ Trạch 16 17 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Lý Trạch 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1

10 Đại Trạch 16 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 2024 1 1

11 Trung Trạch 14 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 2024 1 1

12 Vạn Trạch 15 16 1 1 1 1 2024 2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1

13 Tây Trạch 14 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Cự Nẫm 16 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Nam Trạch 16 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Hòa Trạch 16 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17  Phú Định 16 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1

18 Sơn Lộc 16 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1

19 Xuân Trạch 13 16 1 1 1 1 2024 2024 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 1

20 Hưng Trạch 14 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 1 1 1 1

21 Liên Trạch 11 14 1 1 2024 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1 1 2024 1 1

22 Phúc Trạch 14 17 1 1 1 1 2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 1

23 Lâm Trạch 9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 1 2024 2024 1 1

24 Tân Trạch 7 7 1 2024 1 2024 1 1 1 1 1

25 Thượng Trạch 7 7 1 1 2024 1 1 2024 1 1 1

Ghi chú: 1 là số tiêu chí đạt; 2024: các xã đăng ký

Quốc 

phòng và 

An ninh

Toàn huyện

PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP TIÊU CHÍ CỦA CÁC XÃ ĐẠT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH  ĐĂNG KÝ NĂM 2024

Tổ 

chức 

sản 

xuất

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo

Y tế Văn hóa

Môi 

trường 

 và 

ATTP

Hệ 

thống 

CT và 

TCPL

Cs Hạ 

tầng 

TM 

nông 

thôn

Nhà ở 

dân cư

Thu 

nhập

Hộ 

nghèo

Lao 

động

1611 12 13 14 18 19

Quy 

hoạch

Giao 

thông

Thủy 

lợi và 

PCTT

Điện
Trườn

g học

Cơ 

sở 

vật 

chất 

VH

10

Thông 

tin và 

Truyền 

thông

5 6 7 8 9 17

TT Xã

Tổng số

 tiêu chí 

đạt 

chuẩn 

năm 

2022

Cụ thể từng tiêu chí 

Tổng số 

tiêu chí đạt 

tới thời 

điểm 

12/2023

1 2 3 154



TT
Loại văn 

bản

Số, ngày, tháng ban 

hành
Trích yếu

*

1 Tờ trình 17/TTr-NN; 15/1/2021

Vv thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn đoạn 2021-2025 huyện Bố 

Trạch 

2 Báo cáo 1/BC-VPĐP; 29/1/2021
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (từ ngày 01/01-31/01/2021)  

3 Giấy mời 31/GM-NN; 19/2/2021 Làm việc với xã Sơn Lộc về Nông thôn mới  

4 Báo cáo 3/BC-VPĐP; 26/2/2021 Báo cáo tháng 2 về nông thôn mới  

5 Công văn  74/NN; 29/3/2021
Đăng ký lộ trình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

6 Báo cáo  79/NN; 30/3/2021
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới 

Quý I, Kế hoạch Quý II năm 2021

7 Giấy mời 87/GM-NN; 2/4/2021

Giấy mời Tham gia buổi làm việc bàn phương hướng, giải 

pháp tăng cường thực hiện xây dựng nông thôn mới tai xã Sơn 

Lộc

8 Công văn 85/GM-NN; 2/4/2021
 rà soát, thống kê các tiêu chí nông thôn mới ở các thôn bản 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9 Tờ trình 101/TTr-NN; 12/4/2021
Vv thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 huyện Bố Trạch

10 Tờ trình 161/TTr-NN; 27/5/2021
Vv cấp kinh phí thực hiện công tác chỉ đạo thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2021

11 Tờ trình 190/TTr-NN; 14/6/2021

Tờ trình về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 huyện 

Bố Trạch

12 Báo cáo 08/BCĐ, ngày 15/6/2021

Tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Bố 

Trạch

13 Thông báo
09/VPĐP, ngày 

18/6/2021

Vv thông báo lịch làm việc với các xã đăng ký xã nông thôn 

mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2021

14 Kế hoạch 10/VPĐP, ngày 6/7/2021
Kế hoạch làm việc với các xã đăng ký lộ trình đạt chuẩn xã 

nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

15 Báo cáo 292/NN, ngày 23/8/2021
Kết quả thực hiện tăng tiêu chí nông thôn mới trong 8 tháng 

đầu năm 2021

16 Báo cáo
13/VPĐP, ngày 

20/9/2021

 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG XD nông 

thôn mới 9 tháng đầu năm 2021

17 Báo cáo 314/NN, ngày 21/9/2021
về việc báo cáo tiến độ thực hiện ở các xã đăng ký nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao năm 202

18 Báo cáo
370/BC-NN, ngày 

1/11/2021

Về việc rà soát mức độ đạt từng tiêu chí của xã Hải Phú và xã 

Mỹ Trạch và đề xuất xã chỉ đạo điểm xã nông thôn mới năm 

2022

19 Công văn
18/VPĐP, ngày 

9/11/2021

Vê việc thủ tục, hồ sơ xét công nhận các xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, năm 2021

Văn phòng điều phối NTM huyện trực tiếp ban hành

PHỤ LỤC 3: CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH

ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2021-2023
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20 Công văn
18/VPĐP, ngày 

19/11/2021

 Đăng ký lắp đặt bảng pano, áp phích tuyên truyền về xây dựng 

nông thôn mới năm 202

21 Báo cáo
23/BC-VPĐP, ngày 

30/11/2021

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch tháng 11/2021

22 Báo cáo
28/BC-VPĐP, ngày 

15/12/2021

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc 

giaxây dựng Nông thôn mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm 2022

23 Thông báo
26/BC-VPĐP, ngày 

15/12/2022
 thẩm tra nông thôn mới nâng cao xã Bắc Trạch

24 Công văn
77/NN, 

ngày 29/03/2022

Cập nhật văn bản về Chương trình MTQG

 xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

25 Công văn
1605/VPĐP-NTM ngày 

06/09/2022 

V/v xây dựng Kế hoạch Chương trình nâng cao chất lượng, 

hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

26 Công văn
10/VPĐP, ngày 

20/10/2022

V/v xây dựng kế hoạch và đăng ký 

số lượng Khu dân cư, vườn mẫu đạt chuẩn giai đoạn 2023-

2025

27 Công văn
14/VPNTM, ngày 

27/10/2022  

V/v hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xét công nhận 

các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai 

đoạn 2022-2025  

28 Công văn
23/VPNTM, ngày 

23/11/2022

Đăng ký xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu,

 thôn bản khó khăn đạt NTM năm 2023, giai đoạn 2021-2025 

29 Công văn
29/VPNTM ngày 

01/12/2022 

Hướng dẫn đánh giá, xét, công nhận và công bố 

“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu nông thôn 

mới, Thôn bản đạt chuẩn NTM tại các xã đặc biệt khó khăn” 

giai đoạn 2021-2025  

30 Báo cáo
Các báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng cập nhật tình hình triển 

khai trên địa bàn huyện

31 Báo cáo
15/VPNTM, ngày 

31/10/2022  

Tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

tại xã Mỹ Trạch tới thời điểm tháng 10/2022

32 Thông báo
17/VPNTM ngày 

04/11/2022

V/v giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2022 và dự 

kiến lịch giám sát tại các địa phương

33 Báo cáo 162/NN; 09/05/2023
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện từ năm 2021-2023

34 Thông báo 185/NN; 25/05/2023  
Thông báo lịch hướng dẫn với các xã đăng ký Khu dân cư kiểu 

mẫu, vườn mẫu năm 2023  

35 Công văn 204/NN; 19/6/2023

Về việc thống nhất các tiêu chí nông thôn mới ở các xã phục 

vụ báo cáo 6 tháng năm 2023 thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng NTM

36 Công văn 35/VPNTM; 07/07/2023

Về việc cho ý kiến mức độ đạt được các tiêu chí ở các xã nằm 

trong lộ trình xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-

2025

37 Công văn 36/VPĐP; 18/7/2023

Làm việc về xây dựng Mô hình “Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu tiêu biểu” trên địa bàn xã Bắc Trạch, Nam Trạch 

năm 2023  

38 Báo cáo 37/BC-VPĐP; 24/7/2023 Tình hình thực hiện các tiêu chí đăng ký đạt chuẩn năm 2023  
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39 Công văn 40/VPĐP; 3/10/2023
V/v đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện thông qua việc 

phân bổ vốn cho 2 xã Xuân Trạch, Hải Phú  

40 Công văn 41/VPĐP; 3/10/2023
V/v tiến hành thẩm tra, thẩm định công nhận KDC, VM năm 

2023  

41 Báo cáo 42/VPĐP; 4/10/2023
V/v báo cáo thực trạng xây dựng NTM, NTM nâng cao ở các 

xã trong lộ trình năm 2024  

42 Báo cáo 43/VPĐP; 13/10/2023
V/v cập nhật tiến độ các tiêu chí NTM đã đăng ký đạt chuẩn 

năm 2023 

43 Công văn 44/VPĐP; 25/10/2023

Về việc rà soát mức độ đạt từng tiêu chí của các xã: Phúc 

Trạch, Đại Trạch, Thanh Trạch, Đồng Trạch, Bắc Trạch và đề 

xuất xã chỉ đạo điểm xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao,nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024  

44 Công văn 47/VPĐP; 27/10/2023

V/v đề xuất đăng ký kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn 

huyện Bố Trạch  

* 

1 Thông báo
276/TB-UBND; ngày 

26/2/2021

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với 

Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã Sơn Lộc để đôn đốc, chỉ đạo thực 

hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

2 Quyết định
3684/QĐ-BCĐ, ngày 

11/8/2021

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện Bố Trạch, giai đoạn 2021-2025

3 Công văn
1488/UBND; ngày 

12/8/2021

Về việc góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

4 Công văn
1903/UBND; ngày 

6/10/2021

Về việc đề nghị xem xét, đánh giá lại tiêu chí Quy hoạch trong 

Bộ tiêu chí “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”

5 Công văn
1904/UBND; ngày 

6/10/2021

Về việc đề nghị xem xét, đánh giá lại tiêu chí 12.1 của Tiêu 

chí Môi trường trong Bộ tiêu chí “xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao”

6 Công văn
1917/UBND; ngày 

8/10/2021

Về việc đề nghị xem xét, đánh giá lại tiêu chí 14.1.Tiêu chí 

hành chính công trong Bộ tiêu chí “xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao

7 Công văn
1978/UBND; ngày 

14/10/2021

 Về việc rà soát Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn 2 xã 

Hải Phú, Mỹ Trạch

8 Quyết định
 4834/QĐ-UBND, ngày 

15/10/2021

Quyết định Về việc cấp kinh phí Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2021; KP hỗ trợ các xã

9 Thông báo
1992/TB-UBND, ngày 

18/10/2021

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVTV 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã 

Sơn Lộc để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới

10 Quyết định
5305/QĐ-UBND; ngày 

15/11/2021

Quyết định Về việc thành lập Đoàn Thẩm tra xã đạt chuẩn 

nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2021

11 Giấy mời
161/GM; ngày 

16/11/2021

Giấy mời họp với các ngành, địa phương liên quan để rà soát, 

đăng ký xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022, do đồng chí 

Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Vào 

lúc 8h, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (Thứ 6)

Văn phòng điều phối tham mưu cho UBND huyện ban hành
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12 Công văn
230/UBND ngày 

24/02/2022

Về việc tập trung chỉ đạo các giải pháp 

nhằm tăng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 

2022

13 Công văn
198/UBND ngày 

18/02/2022

Về việc tăng cường tập trung chỉ đạo xã đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2022

14 Công văn
535/UBND-NN ngày 

12/04/2022

V/v tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) qua hệ 

thống phát thanh

15 Công văn
519/UBND ngày 

08/04/2022

Về việc rà soát các tiêu chí xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

16 Công văn
 586/UBND-NN ngày 

19/04/2022  

Về việc đề xuất, đăng ký mục tiêu phấn 

đấu xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021 - 

2025

17 Công văn
836/UBND-NN ngày 

20/5/2022

Góp ý chỉ tiêu đối với các tiêu chí Trung ương giao

 cho tỉnh quy định thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025

18 Công văn
908/UBND-

NN27/05/2022

V/v đề xuất điều chuyển công trình nước sạch nông thôn tại xã 

Mỹ Trạch, Hạ Trạch

19 Công văn
1644/UBND ngày 

13/09/2022
V/v rà soát, xây dựng lộ trình xã nông thôn mới nâng cao đối 

với xã Bắc Trạch và Thanh Trạch

20 Công văn
1606/UBND ngày 

06/09/2022

V/v tập trung, chỉ đạo xã Mỹ Trạch đạt xã 

nông thôn mới trong 3 tháng cuối năm 2022

21 Công văn
1611/UBND-NN ngày 

07/09/2022
V/v quan tâm, hỗ trợ triển khai công trình nước sạch nông 

thôn tại xã Mỹ Trạch

22 Công văn
2281/UBND ngày 

06/12/2022

V/v xin ý kiến chỉ đạo chọn xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

23 Kế hoạch
276/KH-UBND ngày 

02/03/2022

Kế hoạch Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát

 việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2022

24 Kế hoạch
249/KH-UBND ngày 

25/2/2022

Kế hoạch Thực hiện Chương trình

 Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, trên 

địa bàn huyện Bố Trạch

25 Kế hoạch
1462/KH-UBND ngày 

17/08/2022

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

26 Kế hoạch
1760/KH-UBND ngày 

27/09/2022

Kế hoạch Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch giai 

đoạn 2021-2025

27 Kế hoạch
1757/KH-UBND ngày 

27/09/2022

Kế hoạch Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ và người 

dân về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn huyện Bố Trạch

28 Quyết định
531/QĐ-UBND ngày 

14/03/2022  

Quyết định Về việc công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu, vườn mẫu nông thôn mới năm 2021

29 Quyết định
1547/QĐ-BCĐ ngày 

31/05/2022

Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bố Trạch, 

giai đoạn 2021-2025
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30 Quyết định
1673/QĐ-TCT ngày 

08/06/2022

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới huyện Bố Trạch, giai đoạn 2021-2025

31 Quyết định
1463/QĐ-CT ngày 

26/05/2022

Quyết định V/v kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bố Trạch, 

giai đoạn 2021-2025

32 Quyết định
1670/QĐ-VPĐP ngày 

08/06/2022 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều 

phối Chương trình mục tiêu Quốc gia

 xây dựng nông thôn mới huyện Bố Trạch, giai đoạn 2021-

2025

33 Quyết định
4524/QĐ-UBND ngày 

28/10/2022

Quyết định V/v thành lập Đoàn giám sát đánh giá Chương 

trình năm 2022 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Bố Trạch

34 Quyết định
5057/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022  

Quyết định Về việc thành lập Đoàn Thẩm tra xã đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2022

35 Giấy mời

158/GM-VP ngày 

21/09/2022;

181/GM-VP; 11/10/2022

Tham mưu các giấy mời làm việc với xã Mỹ Trạch

36 Thông báo
1740/TB-UBND, 

26/9/2022

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV 

Huyện ủy, Phoc Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tại xã 

Mỹ Trạch để đôn đốc, chỉ đạo, đẩy nhanh thực hiện Chương 

trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

37 Báo cáo
267/BC-UBND ngày 

12/10/2022
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện từ năm 2019-2020

38 Thông báo
2266/TB-UBND, ngày 

5/12/2022

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy – 

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm 

với với các xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao năm 2023

39 Hồ sơ
Hoàn tất hồ sơ trình tỉnh thẩm định xã Mỹ Trạch đạt chuẩn 

NTM năm 2022

40 Công văn
408/UBND-NN; 

14/03/2023

  

Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

41 Thông báo
479/TB-UBND; 

21/3/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV 

Huyện ủy, Phó Chủtịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã 

Hải Phú để chỉ đạo, đôn đốc, đẩynhanh thực hiện Chương 

trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

42 Thông báo
492/TB-UBND; 

22/3/2023

 UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - 

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm 

việc tại xã Bắc Trạch để đôn đốc, chỉ đạo, đẩy nhanh thực hiện 

xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023

43 Công văn
631/UBND-VPĐP; 

07/04/2023

Giao nhiệm vụ phụ trách các tiêu chí nông thôn mới đối với 2 

xã:Xuân Trạch, Bắc Trạch

44 Công văn 633/TB-UBND; 7/4/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó 

Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 2022 và triên khai kế hoạch 

năm 2023
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45 Kế hoạch
668/KH-UBND; 

12/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) huyện Bố Trạch năm 2023

46 Kế hoạch
657/KH-UBND; 

11/04/2023

 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) huyện Bố Trạch giai đoạn 2023 - 2025

47 Kế hoạch
786/KH-UBND; 

26/04/2023

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 

Bố Trạch

48 Công văn 397/UBND; 13/03/2023  
Xin ý kiến bổ sung xã Xuân Trạch để chỉ đạo xã đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2023  

49 Kế hoạch
747/KH-UBND; 

24/4/2023

Kế hoạch Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023

50 Công văn
1109/UBND-NN; 

13/06/2023

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình chuyên 

đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên 

địa bàn huyện Bố Trạch

51 Công văn
1121/UBND-VPNTM; 

14/06/2023

Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

52 Chương trình
1306/CTR-UBND-

TBMTTQVN; 5/7/2023

Chương trình Phối hợp Triển khai xây dựng mô hình “Khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu” trên địa bàn huyện 

Bố Trạch, giai đoạn 2023-2025

53 Báo cáo
1325/UBND-VPĐP; 

07/07/2023  

Về việc báo cáo tiến độ các tiêu chí NTM đã đăng ký đạt 

chuẩn năm 2023  

54 Quyết định
2738/KH-UBND; 

03/07/2023

Quyết định V/v phê duyệt phương án và dự toán thực hiện 

công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá về Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023  

55 Kế hoạch
1303/KH-UBND; 

04/07/2023

Kế hoạch Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ và người 

dân về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2023, trên địa bàn huyện Bố Trạch

56 Thông báo
1371/TB-UBND; 

14/7/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó 

Chủ tịch UBND huyệntại buổi làm việc về xây dựng Mô hình 

“Khu dân cư nông thôn mớikiểu mẫu tiêu biểu” tại thôn Chánh 

Hòa, xã Nam Trạch

57 Thông báo
1377/TB-UBND; 

17/7/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về xây 

dựng Mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu 

biểu” trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025

58 Công văn
1538/UBND-NN; 

08/08/2023

V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng đạt chuẩn đối với các xã đăng 

ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023

59 Thông báo
1580/TB-UBND; 

11/8/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với 

UBND xã Thanh Trạch về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

trong việc xây dựng tiêu chí Trường học đạt chuẩn theo Bộ 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

60 Quyết định
3580/QĐ-UBND; 

16/08/2023

Quyết định V/v phê duyệt phương án và dự toán thực hiện 

truyền thông Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2023  
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61 Công văn
1109/UBND-NN; 

16/9/2023

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 

chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 

2025 trên địa bàn huyện Bố Trạch

62
1834/TB-UBND; 

13/9/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc để 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

63 Giấy mời
152/GM-UBND; 

10/10/2023

UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các xã đăng ký đạt 

chuẩn năm 2024

64 Quyết định
4871/QĐ-UBND; 

16/10/2023

Quyết định V/v thành lập Đoàn giám sát đánh giá Chương 

trình năm 2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bố Trạch  

65 Quyết định
5211/QĐ-UBND; 

30/10/2023

Quyết định Về việc thành lập Đoàn Thẩm tra xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023  

66 Quyết định
 5551/QĐ-UBND; 

10/11/2023

Quyết định V/v Phê duyệt phương án và dự toán kinh phí thực 

hiện công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người 

dân về xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 4)  

67 Công văn
2397/UBND-

VPĐP;22/11/2023

 V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

Nông thôn mới năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

năm 2024.

68 Công văn 2490/UBND; 5/12/2023
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành tiêu chí Nông 

thôn mới tại xã Xuân Trạch

69 Công văn 2493/UBND; 12/12/2023
Về việc đề nghị gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét công nhận xã 

nông thôn mới năm 2023 đối với xã Xuân Trạch

70 Công văn 2577/UBND; 18/12/2023
Về việc đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới

71 Công văn 2591/UBND; 20/12/2023
V/v đăng ký tăng tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 

2024, theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025

72 Hồ sơ
Các văn bản liên quan tới 

hồ sơ công nhận

Hoàn tất hồ sơ trình tỉnh thẩm định xã Hải Phú, Bắc Trạch  đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023


